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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Tuấn  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Văn Thành 
                                        Bà Nguyễn Thị Cúc 
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đạt 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 tham gia phiên tòa: Bà    

Nguyễn Hoàng Hằng- Kiểm sát viên.  

 Ngày 31 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Toà án nhân dân Khu vực 5, thành phố 
Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 133/2026/TLST-
DS, ngày 11/3/2026 về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định 
đưa vụ án ra xét xử số:223/2026/QĐXXST-DS ngày 25/6/2026 và quyết định hoãn 
phiên tòa số: 208/2026/QĐHPT-DS ngày 13/7/2026 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Phùng Thị V, sinh năm 1948;  

Địa chỉ: Số 245 đường H, phường T, thành phố Hà Nội; 

Căn cước công dân số:00114800xxx, Cấp ngày 30/5/2022  

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Văn phòng Luật sư T 

Địa chỉ: Tầng 18, tòa N105, đường N, phường C, thành phố Hà Nội 

Ủy quyền lại cho bà Nguyễn Thị Huyền T – Sinh năm 1985  

Căn cước công dân số:001185044xxx, Cấp ngày 10/10/2025. 

Địa chỉ: Tầng 18, tòa N105, đường N, phường C, thành phố Hà Nội.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn 
Thị Huyền T và Luật sư Đào Văn D 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
KHU VỰC 5 HÀ NỘI 

––––––––––––––– 

Bản án số:389/2026/DS-ST 

Ngày: 31/7/2026 
V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Luật sư T - Tầng 18, tòa N105, đường N, 
phường C, thành phố Hà Nội 

 Bị đơn: Bà Phạm Thị Thu H, sinh năm 1976;  

Địa chỉ: HS11-38, KĐT V, phường P, thành phố Hà Nội 

Căn cước công dân số:001176014xxx; CMND:0121032xx 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1973 

Nơi thường trú: Số 4 nhà H, Tập thể V, phường Y, thành phố Hà Nội 

Nơi cư trú: Số nhà 245 đường H, phường T, thành phố Hà Nội. 

Căn cước công dân số:001073014xxx; Cấp ngày 02/6/2022 

- Ông Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1975 

Nơi thường trú: Tổ 12, phường Y, thành phố Hà Nội. 

Nơi cư trú: Ô số D2 khu D, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, tổ dân phố 
1, phường P, thành phố Hà Nội 

Căn cước công dân số:001075006xxx; Cấp ngày 25/7/2022 

4. Người làm chứng:  

Bà Đặng Thị Ngọc T, Sinh năm 1977 

Nơi thường trú: Tổ 12, phường Y, thành phố Hà Nội. 

Nơi cư trú: Ô số D2 khu D, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, tổ dân phố 
1, phường P, thành phố Hà Nội 

Căn cước công dân số:001177005xxx; Cấp ngày 04/6/2025 

(Bà T, bà T, ông T, ông Tuấn A, Luật sư D có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn 
bà H vắng mặt tại phiên tòa) 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

Nguyên đơn là bà Phùng Thị V do bà Nguyễn Thị Huyền T là người đại diện 
theo ủy quyền trình bầy: 

Về quan hệ huyết thống gia đình của ông H: 

  Bà Phùng Thị V có chồng là ông Nguyễn Sỹ H (hiện đã chết), bà có 
02 con trai là Nguyễn Tuấn A và Nguyễn Tuấn T. 



3 
 

3 
 

Ngoài ra bà V và ông H không có con nuôi, con riêng nào khác. 

Về việc vay nợ: 

  Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2005, bà Phùng Thị V và 
chồng là ông Nguyễn Sĩ H có cho bà Phạm Thị Thu H vay tiền nhiều lần với tổng 
số tiền là 8,100,000,000đ (tám tỉ một trăm triệu đồng) trong đó bà H trực tiếp nhận 
tiền từ bà Phùng Thị V chốt đến ngày 08/03/2005 là 7,500,000,000đ (bảy tỉ năm 
trăm triệu đồng) và bà H nhận từ ông Nguyễn Sĩ H ngày 04/05/2005 là 
600,000,000đ (sáu trăm triệu đồng).Tuy nhiên, suốt từ thời điểm đó đến năm 2019 
bà H cũng chưa trả lại tiền cho bà Phùng Thị V và ông Nguyễn Sĩ H. Đến năm 
2019, trước sự chứng kiến của các Luật sư Dương Thị H, ông Dương Minh H, ông 
Nguyễn Văn N, bà Phùng Thị V và bà Phạm Thị Thu H có ký kết biên bản làm 
việc ngày 30/05/2019 về việc xác nhận bà H nợ vợ chồng bà Phùng Thị V và ông 
Nguyễn Sĩ H là 8,100,000,000đ và bà H cam kết sẽ trả trước cho vợ chồng bà 
Phùng Thị V 3,000,000,000đ (ba tỉ đồng) trong thời hạn 01 năm. Khoản nợ còn lại 
là 5,100,000,000đ (năm tỉ một trăm triệu đồng) bà Phùng Thị V và ông Nguyễn Sĩ 
H tạo điều kiện cho bà Phạm Thị Thu H trả nợ theo khả năng. Như vậy, có đầy đủ 
chứng cứ chứng minh việc bà Phạm Thị Thu H đã vay bà Phùng Thị V và ông 
Nguyễn Sĩ H tổng số tiền 8,100,000,000đ. Do đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu 
tòa án buộc bà Phạm Thị Thu H phải trả số tiền 8,100,000,000 đồng tiền gốc và 
tiền lãi phát sinh từ số tiền trên, căn cứ theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự 
năm 2015. Như vậy, theo quy định này, khi bà Phạm Thị Thu H chậm thực hiện 
nghĩa vụ trả nợ cho bà Phùng Thị V theo cam kết tại biên bản làm việc ngày 
30/05/2019 thì bà Phạm Thị Thu H phải chịu trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa 
vụ trả tiền trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Bà Phạm Thị 
Thu H cam kết đến ngày 30/05/2020 sẽ trả tiền cho bà Phùng Thị V nhưng đến hết 
thời hạn trên bà Phạm Thị Thu H vẫn chưa trả tiền cho bà Phùng Thị V. Do đó, 
ngày 30/05/2020 là ngày bắt đầu bà Phạm Thị Thu H phải chịu trách nhiệm dân sự 
do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền.  

Căn cứ vào cách tính lãi suất theo quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân 
sự 2015 thì bà V yêu cầu bà H phải trả lãi trên số nợ gốc là 10%/năm, thời hạn trả 
lãi tính từ thời điểm ngày cuối cùng phải trả nợ theo Biên bản ngày 30/05/2019 là 
ngày 30/05/2020, do đó tổng số thời gian chậm trả tính đến  hết ngày 30/07/2026 là 
6 năm 2 tháng (74 tháng). Như vậy, tổng số tiền lãi bà Phạm Thị Thu H phải trả 
cho bà Phùng Thị V là: 8,100,000,000đ x 10%/12 tháng x 74 tháng = 
4.995.000.000đ(Bốn tỉ chín trăm chín mươi lăm triệu đồng). 

Từ các căn cứ nêu trên bà Phùng Thị V đề nghị Tòa án buộc bà Phạm Thị Thu 
H phải trả bà Phùng Thị V tổng số tiền tính đến hết ngày 30/7/2026 là: 
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13.095.000.000đ (mười ba tỉ chín mươi lăm triệu đồng chẵn) trong đó số tiền gốc 
phải trả là: 8,100,000,000 đồng và tiền lãi phải trả là 4.995.000.000 đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án đến nay bà V không biết bà H hiện đang cư trú ở 
địa chỉ cụ thể nào, nên khi khởi kiện bà V chỉ biết nơi cư trú cuối cùng của bà H là 
tại Địa chỉ: HS11-38, KĐT V, phường P, thành phố Hà Nội. Quá trình giải quyết 
vụ án bà V đã có đơn đề nghị Tòa án cho tiến hành đăng tin trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để tìm kiếm bà H nhằm giải quyết vụ án theo đúng quy định 
của pháp luật. 

Ngoài ra bà V không có yêu cầu, đề nghị gì khác. 
        Bị đơn trong vụ án bà Phạm Thị Thu H vắng mặt trong quá trình thụ lý 
giải quyết vụ án. Mặc dù rất nhiều lần được Tòa án triệu tập hợp lệ đến Tòa án 
để công khai chứng cứ, hòa giải về việc bà Phùng Thị V đòi nợ nhưng bà H vẫn 
vắng mặt không có lý do, vẫn không có bất kỳ lời khai nào trong suốt quá trình 
giải quyết vụ án. 

         Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đứng về phía Nguyên đơn anh 
Nguyễn Tuấn A và anh Nguyễn Tuấn T thống nhất trình bầy: 

         Ông Tuấn A và ông T xác nhận về quan hệ huyết thống gia đình của ông H : 
Bà Phùng Thị V có chồng là ông Nguyễn Sỹ H (hiện đã chết năm 2023), 
bố mẹ của chúng tôi sinh được 02 con trai là Nguyễn Tuấn A và Nguyễn 
Tuấn T. Ngoài ra bà V và ông H không có con nuôi, con riêng nào khác. 

         Nay anh em tôi được biết mẹ đẻ của chúng tôi là bà Phùng Thị V (sinh năm 
1948, địa chỉ thường trú: Số 4 Nhà H, TT V, tổ 23 Phường Y, Thành phố Hà Nội, 
nơi cư trú: Số nhà 245 đường H, phường T, thành phố Hà Nội) hiện đang nộp đơn 
khởi kiện bà Phạm Thị Thu H (sinh năm 1976, nơi cư trú: HS11-38 KĐT V, 
Phường P, Thành phố Hà Nội) tại Tòa án Nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội để yêu 
cầu bà Phạm Thị Thu H phải hoàn trả khoản tiền bà H vay của bố mẹ tôi. Toàn bộ 
số tiền bố mẹ tôi cho bà Phạm Thị Thu H vay là tiền của bố mẹ tôi, anh em tôi 
không cho bà H vay bất kỳ khoản tiền nào. Nay, mẹ tôi khởi kiện đòi nợ đối với bà 
H, anh em chúng tôi hoàn toàn nhất trí với yêu cầu khởi kiện của bà V và không có 
ý kiến gì, cũng như không có yêu cầu gì liên quan đến khoản nợ mà bố mẹ chúng 
tôi cho bà H vay. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, chúng tôi 
đề nghị xin được vắng mặt tại Tòa án trong tất cả quá trình tố tụng và tại các phiên 
tòa.  

        Tại phiên tòa các đương sự không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ gì để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Tất cả các đương sự trong vụ án không có 
đề nghị gì về việc đưa thêm người vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền 
lợi và nghĩa vụ liên quan. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập khi tòa án giải quyết vụ án 
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        Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn Luật sư Đào Văn 
D trình bầy luận cứ như sau: 
        Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội:  

        Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị V. Buộc bà Phạm Thị 
Thu H phải trả bà Phùng Thị V tổng số tiền tính đến hết ngày 30/7/2026 là: 
13.095.000.000đ (mười ba tỉ chín mươi lăm triệu đồng chẵn) trong đó số tiền gốc 
phải trả là: 8,100,000,000 đồng và tiền lãi phải trả là 4.995.000.000 đồng. 

        Buộc bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo luật định. 

        Buộc bên phải thi hành án chịu tiền lãi chậm thi hành án theo Điều 468 BLDS 
2015 kể từ ngày bản án có hiệu lực. 

       * Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 5-Hà Nội phát biểu quan điểm 
về việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự và quan điểm giải quyết vụ án như 
sau: 

- Toà án nhân dân Khu vực 5-Hà Nội đã thụ lý và giải quyết vụ án đúng 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Thẩm phán lập hồ sơ, xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành giao các văn 
bản tố tụng và tiến hành trình tự, thủ tục tại phiên toà đúng quy định của pháp 
luật. Hội đồng xét xử tiến hành tố tụng tại phiên toà đúng trình tự thủ tục theo quy 
định của pháp luật tố tụng dân sự. 

- Nguyên đơn, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng đúng các quy định 
của pháp luật. 

- Bị đơn không thực hiện và chấp hành quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy 
định của pháp luật. 

      *Về nội dung vụ án: 
     - Hợp đồng vay tài sản dưới hình thức Giấy biên nhận; Giấy vay tiền năm 2005 
được các bên ký kết đúng quy định pháp luật; số tiền cho vay phù hợp với số liệu 
chốt công nợ có người làm chứng tại Biên bản làm việc ngày 30/5/2019 nên xác 
định việc ký kết của các bên là trên tinh thần tự nguyện, đúng quy định. hợp đồng 
có hiệu lực và được dùng làm căn cứ để xem xét giải quyết. Theo đó, yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn đối với số nợ gốc 8.100.000.000 đồng có căn cứ để chấp 
nhận. 
     - Đối với số tiền lãi, hợp đồng giữa các bên không thỏa thuận về lãi suất; việc 
nguyên đơn yêu cầu áp dụng mức lãi suất 10%/năm là phù hợp với quy định tại 
khoản 4 Điều 466; khoản 2 Điều 468 và khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự. Tuy 
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nhiên; theo biên bản làm việc ngày 30/5/2019, các bên chỉ xác định thời hạn trả nợ 
đối với khoản tiền 3.000.000.000 (là đến ngày 30/5/2020); số tiền còn lại 
5.100.000.000 không xác định thời hạn trả mà đồng ý cho bà H trả dần theo khả 
năng. Như vậy, số tiền 5.100.000.000 đồng là khoản tiền vay không xác định thời 
hạn, không xác định lãi suất. Do đó, chỉ có căn cứ tính lãi đối với số tiền 
3.000.000.000 đồng. 
        Từ những căn cứ và phân tích nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – 
Thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ Điều 26 BLTTDS năm 2015; Điều 466, 468, 357 BLDS năm 2015; 
Nghị quyết 326 về lệ phí, án phí tòa án, 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị V, buộc bà Phạm 
Thị Thu H hoàn trả cho bà V số tiền nợ gốc là 8.100.000.000 đồng và khoản tiền 
lãi do chậm thanh toán tính trên số tiền 3.000.000.000 với mức lãi suất 10%/năm 
kể từ ngày 30/5/2020. 

- Bác các yêu cầu khác của đương sự  
- Bà H có nghĩa vụ nộp án phí, bà V được miễn án phí đối với người cao tuổi 

theo quy định. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 
          Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®ược thÈm tra t¹i phiªn 
toµ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:  
         [1]. VÒ chủ thể thực hiện việc khởi kiện, quan hÖ tranh chÊp, thÈm 
quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n: 

         1.1. Ông Nguyễn Sỹ H (đã chết năm 2023) và vợ là bà Phùng Thị V có cho 
bà Phạm Thị Thu H vay tiền nhiều lần với tổng số tiền là: 8,100,000,000 đồng (tám 
tỉ một trăm triệu đồng) trong đó bà H trực tiếp nhận tiền từ bà Phùng Thị V ngày 
08/03/2005 là 7,500,000,000đ (bảy tỉ năm trăm triệu đồng) và bà H nhận tiền từ 
ông Nguyễn Sĩ H ngày 04/05/2005 là 600,000,000đ (sáu trăm triệu đồng). Do bà H 
không trả nợ nên bà V là đại diện cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất 
của ông H có quyền thực hiện yêu cầu khởi kiện để đòi khoản nợ đối với bà Phạm 
Thị Thu H. ViÖc giao dÞch vay tài sản giữa ông Nguyễn Sỹ H (đã chết năm 2023) 
và vợ là bà Phùng Thị V với bà Phạm Thị Thu H là quan hệ ph¸p luËt Dân sự 
"Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" bëi lÏ:  
         1.2. Qu¸ tr×nh giao dÞch giữa hai bªn ®Òu cã ®Çy ®ñ điều kiện theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt vµ được x¸c lËp b»ng hîp ®ång là Giấy biên nhận vay tiền ngày 
08/03/2005 và Giấy vay tiền ngày 04/5/2005. Do vËy cã ®ñ c¬ së ph¸p lý ®Ó kh¼ng 
®Þnh tranh chÊp giữa bà Phùng Thị V với bà Phạm Thị Thu H là phï hîp víi  quy 
®Þnh t¹i Điều 26 Bé luËt tè tông d©n sù.  
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         1.3. Về thẩm quyền giải quyết: Bà Phùng Thị V khởi kiện bà Phạm Thị Thu 
H có địa chỉ tại: HS11-38, KĐT V, phường P, thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án 
giải quyết "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" là phù hợp với quy định tại Điều 35, 
39 của Bộ luật tố tụng dân sự nªn thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n nh©n 
d©n Khu vực 5, thành phố Hµ Néi. 

         [2]. VÒ thñ tôc tè tông kh¸c: 
         2.1. Bị đơn trong vụ án là bà Phạm Thị Thu H, khi giải quyết vụ án bà V 
cung cấp thông tin không biết cụ thể địa chỉ nơi cư trú của bà H hiện đang ở đâu, 
chỉ biết nơi cư trú cuối cùng của bà H có địa chỉ tại: HS11-38, KĐT V, phường P, 
thành phố Hà Nội. Khi giải quyết vụ án Tòa án tiến hành cho đăng tin tìm kiếm 
tung tích của bà Phạm Thị Thu H trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng 
đến nay vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì về bà Phạm Thị Thu H. Nay bà H 
vắng mặt không rõ nơi cư trú của bà hiện đang ở đâu, tòa án không tống đạt được 
văn bản tố tụng nên xác định bà Phạm Thị Thu H cố tình giấu địa chỉ. Do đó căn 
cứ theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP 
để giải quyết vụ án theo thủ tục chung là có căn cứ. 
         2.2. Qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n còng như t¹i phiªn toµ c¸c ®ư¬ng sù kh«ng cã 
®Ò nghÞ g× vÒ viÖc ®ưa thªm ngưêi vµo tham gia tè tông khi toµ ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n 
nªn toµ kh«ng xÐt. MÆt kh¸c cho ®Õn trưíc khi Tßa ¸n công khai chứng cứ, hòa 
giải và ®ưa vô ¸n ra xÐt xö BÞ ®¬n kh«ng cã yªu cÇu ph¶n tè, và ®Õn trưíc khi Tßa 
¸n cấp sơ thẩm ra bản án tất cả các đương sự đều không đề nghị áp dụng thời hiệu 
khởi kiện nªn kh«ng cã c¨n cø ®Ó Tßa ¸n xem xÐt gi¶i quyÕt.  
        [3].VÒ néi dung vô ¸n: 
        XÐt yªu cÇu khëi kiÖn ®ßi nî gèc, l·i cña bà Phùng Thị V với bà Phạm Thị 
Thu H theo Giấy biên nhận vay tiền ngày 08/03/2005 và Giấy vay tiền ngày 
04/5/2005 Héi ®ång xÐt xö nhËn thÊy: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thể hiện bà Phạm Thị Thu H có lập "Giấy 
biên nhận vay tiền" của bà Phùng Thị V ngày 08/03/2005 là 7,500,000,000 đồng 
(bảy tỉ năm trăm triệu đồng), thời hạn trả nợ đối với khoản vay này hai bên thỏa 
thuận là sau 06 tháng kể từ ngày vay. Khoản vay theo "Giấy vay tiền" ngày 
04/5/2005 của Nguyễn Sỹ H (đã chết năm 2023) là 600,000,000 đồng (sáu trăm 
triệu đồng), thời hạn trả nợ đối với khoản vay này hai bên thỏa thuận là sau 02 
ngày kể từ ngày vay. Như vậy tổng số tiền bà Phạm Thị Thu H được thể hiện qua 
hai lần vay của bà Phùng Thị V và ông Nguyễn Sỹ H là: 8,100,000,000 đồng (tám 
tỉ một trăm triệu đồng), hai bên không thỏa thuận về lãi suất khi vay. Quá trình giải 
quyết vụ án đến nay bà V xác nhận bà Phạm Thị Thu H chưa trả được số tiền gốc 
là 8,100,000,000 đồng (tám tỉ một trăm triệu đồng) cho bà. Như vậy Hội đồng xét 
xử có đủ căn cứ để xác định số tiền nợ gốc đến nay bà H còn nợ bà V và những 
người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông H là: 8,100,000,000 đồng (tám tỉ một 
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trăm triệu đồng), bà V đòi nợ bà H nhiều lần nhưng bà H không trả nên bà V làm 
đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu bà H trả nợ gốc và lãi phát sinh tính từ ngày 
tính đến hết ngày 30/07/2026 là 6 năm 2 tháng (74 tháng) là: 8,100,000,000đ x 
10%/12 tháng x 74 tháng = 4.995.000.000đ (Bốn tỉ chín trăm chín mươi lăm triệu 
đồng). 

         C¨n cứ "Giấy biên nhận vay tiền" ngày 08/03/2005 và "Giấy vay tiền" ngày 
04/5/2005 thể hiện bà Phạm Thị Thu H đã vay của ông H, bà V số tiền nợ gốc đến 
nay là: 8,100,000,000 đồng (tám tỉ một trăm triệu đồng) và ký xác nhận nợ với ông 
H, bà V tại thời điểm giao kết hợp đồng. Do đó việc vay nợ ở đây được xác định 
ông H, bà V là người cho vay tiền, bà H là người vay tiền, bà H không có tài liệu 
chứng cứ gì để chứng minh việc đến nay bà đã trả khoản tiền nợ gốc 8,100,000,000 
đồng (tám tỉ một trăm triệu đồng) cho bà V. Do đến nay bà H không trả được số 
tiền nợ gốc đã vay nên bà V yêu cầu tính lãi từ thời điểm 30/5/2020 đến hết ngày 
30/7/2026 với lãi suất 10%/năm và đến khi bà H trả hết nợ. Xét yêu cầu đòi nợ gốc 
và lãi của bà V , Hội đồng xét xử thấy rằng việc bà V chỉ yêu cầu đòi tiền lãi phát 
sinh trên dư nợ gốc với lãi suất 10%/năm (tức 0,83%/tháng) là phù hợp với quy 
định của Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

 Xét thấy "Giấy biên nhận vay tiền" ngày 08/03/2005 và "Giấy vay tiền" ngày 
04/5/2005 được xác định là hợp đồng dân sự được các bên ký kết trên cơ sở tự 
nguyện, có mục đích và nội dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không 
trái đạo đức xã hội, phù hợp với các quy định tại các Điều 116, 117, 119, 280, 463, 
466, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång bªn vay ®· vi 
ph¹m vÒ việc không tr¶ nî tiÒn vay nªn bà V yªu cÇu bà Phạm Thị Thu H ph¶i tr¶ 
sè tiÒn nợ gốc và lãi phát sinh với mức lãi suất 10%/năm tính từ ngày 30/5/2020 
đến hết ngày 30/7/2026 lµ cã c¨n cø nên được chấp nhận.  

  Từ những phân tích và lập luận trên Hội đồng xét xử buộc bà Phạm Thị Thu 
H phải trả bà Phùng Thị V tổng số tiền tính đến hết ngày 30/7/2026 là: 
13.095.000.000đ (mười ba tỉ chín mươi lăm triệu đồng chẵn) trong đó số tiền gốc 
phải trả là: 8,100,000,000 đồng và tiền lãi phải trả là 4.995.000.000 đồng. 

          Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 
hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 
hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 
suất quy định tại Điều 357, 468 Bộ luật dân sự 2015,trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. 
          [4].VÒ ¸n phÝ và quyền kháng cáo: 
          Bà Phạm Thị Thu H phải chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm là:121.095.000 đồng 
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          Các đương sự vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc bản án sơ thẩm được niêm yết theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

     V× c¸c lÏ trªn:  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Áp dụng khoản 3 Điều 26; Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; 
Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Áp dụng các Điều 116, 117, 119, 280 , 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự 
năm 2015; 

- Áp dụng Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp 
luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Toà án và Danh mục án phí, lệ phí Toà án kèm theo. 

Xử: 
1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị V đối với bà 

Phạm Thị Thu H. 

  2. Buộc bà Phạm Thị Thu H phải trả cho bà Phùng Thị V tổng số tiền tính 
đến hết ngày 30/7/2026 là: 13.095.000.000đ (mười ba tỉ chín mươi lăm triệu đồng 
chẵn) trong đó số tiền nợ gốc là: 8,100,000,000 đồng và số tiền lãi là 
4.995.000.000 đồng. 

          Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 
hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 
hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 
suất quy định tại Điều 357, 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. 
          3. Do bà Phạm Thị Thu H không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập và trong quá trình giải quyết vụ án, bà 
V không đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện nªn kh«ng cã c¨n cø ®Ó Tßa ¸n xem 
xÐt gi¶i quyÕt.  
          4. Về án phí sơ thẩm:  
          Bà Phạm Thị Thu H phải chịu ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm là:121.095.000 đồng 
          5. Về quyền kháng cáo:  
          Các đương sự vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc bản án sơ thẩm được niêm 
yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi Hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật 
Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 
Luật Thi Hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Đương sự;  
- TANDTP.Hà Nội; 
- VKSND Khu vưc 5-Hà Nội; 
- Phòng THADS Khu vực 5 Hà Nội; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án;                                                                          
- Lưu VP/TA.                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tuấn 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
           
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


